Kế hoạch bài dạy năm học 2003 – 2024                                                        Tuần 9      Lớp 2A
____________________________________________________________________________________
                         Thứ Hai ngày 30 tháng 10 năm 2023
Hoạt động củng cố Tiếng Việt
Luyện Tiếng việt: Đọc: Gà con hiếu kì.
 (Tiết 1 – Tuần 9)
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
- Củng cố kĩ năng đọc đúng từ ngữ, biết ngắt, nghỉ sau các dấu câu, đảm bảo đúng tốc độ đọc, đọc bài lưu loát, biết đọc nhấn giọng một số từ ngữ trong bài.
- Giúp HS hiểu nội dung bài: Bài học mà Pi – ô đã học được từ bác gà tây và phẩm chất đáng quý của Pi – ô.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc trong nhóm.
- Phẩm chất yêu nước: Biết chung sức chung lòng sẽ làm được những điều lớn lao
- Phẩm chất nhân ái: Biết đoàn kết giúp đỡ nhau sẽ làm nên việc lớn
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: SGK, Vở Luyện tập Tiếng Việt; các hình ảnh phiếu bài 3/5
2. Học sinh: SGK, Vở Luyện tập Tiếng Việt, bút, thước
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng đọc và hiểu nội dung bài, làm được các bài tập trong vở bài tập.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2.Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện đọc.
- Gọi 1 HS đọc cả bài .
- GV gọi HS nêu từ khó đọc, câu dài, ngắt nghỉ, nhấn giọng.


- GV: yêu cầu HS ngồi theo nhóm 4 luyện đọc.
- Gọi 1 HS lên cho các nhóm chia sẻ phần luyện đọc.
- Các nhóm khác lắng nghe và nhận xét các bạn đọc đúng yêu cầu chưa và giúp bạn đọc đúng theo yêu cầu.
- GV theo dõi các nhóm đọc bài. 
- Gọi các nhóm đọc. HSNX.
- GVNX: (VD: Nhóm bạn … đọc đúng, đám bảo tốc độ hoặc nhóm bạn…. đọc bài lưu loát và đã biết đọc hay bài đọc.
- (HS, GV nhận xét theo TT 27)
	
[bookmark: _GoBack]
- HS đọc bài: “Gà con hiếu kì”.
- - Luyện đọc từ khó: Pi – ô, chuồng gà, sân chơi, siêng năng.
- Luyện đọc câu dài: Vừa mới bước ra khỏi chuồng gà/ Pi – ô nhìn thấy một bác gà to lớn/ nó vui vẻ nhảy nhót xung quanh bác gà.// 
- Học sinh làm việc trong nhóm 4
-HS đọc bài



	Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS chưa đạt chuẩn làm bài tập 1,2/ 33,34 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 1, 2,3/ 4, 5/33,34 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 7 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài




	Hoạt động 3: Chữa bài
- Gv gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp.
*1, Phần Đọc: Bài  đọc /33
- Gọi HS đọc bài: Gà con hiếu kì – trang 33 vở luyện tập Tiếng Việt 

- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét bổ sung. Chốt nội dung
	
1 Hs lên chia sẻ.


Hs trình bày: 
- HS đọc nối tiếp đọc:
+ Đọc cá nhân: Giúp rèn luyện khả năng tư duy (suy nghĩ độc lập), phát huy khả năng tự học, khả năng làm việc độc lập…
+ Đọc theo cặp: Giúp rèn luyện kĩ năng hợp tác, kĩ năng thuyết phục người khác, kĩ năng tranh luận…
+ Đọc theo nhóm: Giúp rèn luyện kĩ năng hợp tác nhiều người, kĩ năng trình bày ý kiến trước đám đông, phát huy sức mạnh tập thể..
- Hs NX

	- GV chốt: Qua các ý kiến trao đổi cô thấy các em đã hiểu rõ ý nghĩa, ích lợi của mỗi cách học. Chúng ta cần phát huy tính tích cực, làm tốt nhiệm vụ được giao khi học cá nhân, học theo cặp hoặc học theo nhóm. 
* Phần 2: Trả lời câu hỏi:
- Gọi Hs nêu nối tiếp bài làm: Đọc thầm và chọn đáp án Đúng giải thích vì sao?
- Gv, Hs nhận xét chốt bài làm đúng
Câu 1/33
Pi – ô là chú gà con thế nào?
a. Lười nhác    b. Hiếu kì    c. Hiếu thảo
Câu 2/34
Từ lúc mới sinh ra, Pi – ô thế nào?
a. Luôn được ra sân chơi
b. Biết rất nhiều điều về thế giới xung quanh
c. Chỉ biết tới cái chuồng gà và chưa bao giờ ra hỏi đó
Câu 3/34
Khi bước ra khỏi chuồng gà, Pi – ô thấy những gì?
a. Một đàn gà con giống mình
b. Một bác gà to lớn, giống bố mình
c. Nhiều loài vật trông rất lạ
Câu 4/34
Pi – ô nghĩ gì sau khi ra khỏi chuồng gà ?
a. Nó đã học được một bài học hay
b. Những điều nó biết còn quá ít
c. Nó phải siêng năng học hỏi để hiểu biết thêm về thế giới xung quanh.
d. Tất cả những ý trên.
Câu 5/34
Nối những phẩm chất đáng quý của gà con Pi – ô với biểu hiện của phẩm chất.
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    GV chốt: Gà con Pi – ô là một chú gà hiếu kì. Thế giới xung quanh với thật nhiều loài vật kì lạ khiến gà con Pi – ô thấy những điều mình biết quá ít ỏi. Bạn tự nhủ mình phải siêng năng học hỏi để hiểu biết thêm về thế giới xung quanh.
	





- HS chữa bài vào vở.
Câu 1/33
Đáp án b 
Câu 2/34
Đáp án c
Câu 3/34
Đáp án c
Câu 4/34
Đáp án c
Câu 5/34
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Description automatically generated]-Học sinh đọc thầm bài và làm vở, GV cùng lớp soi nhận xét bài; 

	3.Vận dụng
- Gọi 1 HS đọc lại cả bài.
H: Em biết được thông điệp gì qua bài học?


 GV hệ thống bài: Mỗi chúng ta cần phải siêng năng học hỏi để hiểu biết thêm về thế giới xung quanh.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.ôn tập tiết 2
	
- Hs đọc bài.
+ Thế giới xung quanh rất rộng lớn với nhiều điều mới lạ. Vì vậy em phải siêng năng học hỏi để hiểu biết thêm về thế giới xung quanh.
- HS nghe



IV. Điều chỉnh sau bài dạy ( nếu có):
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
__________________________________________
Hoạt động củng cố Tiếng Việt
Luyện Tiếng Việt:Đọc – Một tiết học vui
1. Yêu cầu cần đạt:Sau bài học, HS có khả năng:
- Năng lực đặc thù: Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tự chủ và tự học.
- Năng lực riêng:
+ Năng lực ngôn ngữ:
-Đọc trôi chảy truyện (phát âm đúng: ngắt nghỉ đúng theo dấu câu và theo nghĩa, tốc độ đọc 60 tiếng / phút).
-Hiểu được nghĩa của từ ngữ, trả lời được các CH để hiểu câu chuyện: Câu chuyện nói về một tiết học vui, phải gắn học với hành cũng như phải quan sát thì mới tả đúng và hay được.
-Nhận biết được câu kể và câu yêu cầu, đề nghị.
+ Năng lực văn học: Nhận biết nội dung, mạch truyện. Biết bày tỏ sự yêu thích đối với nhân vật trong truyện.
- Từ bài đọc, biết liên hệ bản thân, cố găng học tập, làm việc có ích để không lãng phí thời gian.
II. Đồ dùng dạy học:
- Máy tính, tivi,bài giảng điện tử…
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động

	- GV giới thiệu bài: Bài đọc hôm nay Một tiết học vui sẽ giúp các em hiểu: Muốn miêu tả, viết bài hay, cần có sự quan sát thực tế. Đó chính là học đi đôi với hành.
	- HS lắng nghe.

	2.Khám phá

	* Hoạt động 1:  Đọc thành tiếng
- GV đọc mẫu bài Một tiết học vui.
- GV tổ chức cho HS luyện đọc:
+ Đọc nối tiếp: GV chỉ định 3 HS đọc nối tiếp nhau 3 đoạn của bài. GV phát hiện và sửa lỗi phát âm, uốn nắn tư thế đọc của HS.
+ Đọc nhóm 3: GV yêu cầu HS đọc theo nhóm 3.
+ GV tổ chức cho HS thi đọc nối tiếp trước lớp, cho cả lớp bình chọn bạn đọc hay nhất.
+ GV mời 1 HS giỏi đọc lại toàn bài.
	
- HS đọc thầm theo.
- HS luyện đọc:
+ 3 HS đọc nối tiếp trước lớp. Cả lớp đọc thầm theo.

+ HS đọc theo nhóm 3.

+ HS thi đọc nối tiếp trước lớp. Cả lớp bình chọn bạn đọc hay nhất.

+ 1 HS giỏi đọc lại toàn bài.

	* Hoạt động 2:   Đọc hiểu
- GV mời 3 HS tiếp nối đọc 3 CH.
- GV yêu cầu cả lớp đọc thầm lại truyện, đọc thầm các CH, suy nghĩ, trả lời các CH theo cặp.

- GV mời một số cặp HS trả lời CH theo hình thức phỏng vấn.






















- GV và cả lớp nhận xét, chốt đáp án.
	
- 3 HS tiếp nối đọc 3 CH. Cả lớp đọc thầm theo.
- Cả lớp đọc thầm lại truyện, đọc thầm các CH, suy nghĩ, trả lời các CH theo cặp.
- Một số cặp HS trả lời CH theo hình thức phỏng vấn:
+ Câu 1:
HS 1: Thầy giáo mang giỏ trái cây đến lớp để làm gì?
HS 2: Thầy giáo mang giỏ trái cây đến lớp để các bạn HS quan sát, viết một đoạn văn tả trái cây mà mình thích.
+ Câu 2:
HS 2: Các bạn HS đã làm gì với giỏ trái cây đó?
HS 1: Các bạn HS chuyền tay nhau, vuốt ve, ngắm nghía và ngửi những trái táo, lê, chuối, xoài, quyest,… mà thầy đưa cho. Các bạn cùng nhau ăn trái cây rồi nói cảm nhận của mình.
+ Câu 3:
HS 1: Theo bạn, vì sao các bạn thấy tiết học rất vui?
HS 2: Các bạn thấy tiết học rất vui vì các bạn được quan sát, vuốt ve và ăn trái cây để viết đoạn văn tả một loại trái cây mà mình yêu thích.
- Cả lớp và GV nhận xét, chốt đáp án.

	3.Luyện tập

	- GV mời 1 HS đọc to YC của 3 BT.
- GV yêu cầu HS làm bài vào VBT.
- GV mời một số HS trình bày kết quả trước lớp.
- GV nhận xét, chốt đáp án:
+ BT 1: Tìm trong bài đọc một câu dùng để kể. Cho biết cuối câu đó có dấu câu gì.

+ BT 2: Tìm trong bài đọc một câu dùng để nêu yêu cầu, đề nghị. Cuối câu nêu yêu cầu, đề nghị có dấu câu gì?

+ BT 3: Câu “Tiết học vui quá!” thể hiện cảm xúc gì? Cuối câu đó có dấu câu gì?

	- 1 HS đọc to YC của 3 BT.
- HS làm bài vào VBT.
- Một số HS trình bày kết quả.

- HS lắng nghe, chữa bài vào VBT.
+ Trả lời: Chúng tôi chuyền tay nhau, vuốt ve, ngắm nghía và ngửi những trái táo, lê, chuối, xoài, quýt,... mà thầy đưa cho.
Cuối câu đó có dấu chấm.
+  Trả lời: Bây giờ, các em hãy nếm thử trá cây và cảm nhận vị thơm ngon của chúng!
Cuối câu nêu yêu cầu, đề nghị có dấu chấm.
+  Trả lời: Câu “Tiết học vui quá!” thể hiện cảm xúc vui sướng, reo lên, muốn thể hiện cho mọi người biết niềm vui đó.
Cuối câu đó có dấu chấm than.

	4.Vận dụng – Trải nghiệm

	- GV mời 1 HS phát biểu: Sau tiết học em biết thêm được điều gì? 
- GV nhận xét tiết học khen ngợi, biểu dương những HS học tốt.
	
- Hs nêu

- Hs nêu


IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	________________________________________
Tiếng anh( liên kết)
Lesson 3: Culture ( tiết 2)
___________________________________________________________________
Thứ Ba ngày 01 tháng 11 năm 2022
Hoạt động củng cố Toán
Luyện tập: Ki – lô – gam.(Tiết 1 - Tuần 9)
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
+ Nhận biết về nặng hơn, nhẹ hơn
+ Thực hiện phép tính cộng, trừ với số đo ki-lô-gam.
+ Đọc, viết tắt kí hiệu lít, thực hiện được phép cộng, phép trừ với đơn vị lít.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở luyện tập toán, bút, thước
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Nhận biết về nặng hơn, nhẹ hơn
+ Thực hiện phép tính cộng, trừ với số đo ki-lô-gam.
+ Đọc, viết tắt kí hiệu lít, thực hiện được phép cộng, phép trừ với đơn vị lít.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2.Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 4 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 4 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Tính ( VLT/35)
5kg + 6kg =…               16kg – 7kg =…
20kg + 34kg = ….         50kg – 30kg = …
47kg + 11kg = ….         68kg – 26kg =….
- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.

  Gv chốt cách thực hiện phép cộng, trừ với đơn vị ki – lô – gam.
	

- HS nối tiếp trả lời
5kg + 6kg = 11kg 
20kg + 34kg = 54kg
47kg + 11kg = 58kg

16kg – 7kg = 9kg
50kg – 30kg = 20kg
68kg – 26kg = 42kg
- Học sinh nhận xét

	* Bài 2: (VLT/35)  Số?
[image: ]
- Gọi 2 HS trả lời
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
    Gv chốt cách thực hiện phép cộng bằng cách tách số
	

- HS trả lời2

+ Thỏ cân nặng     kg
3

+ Mèo cân nặng     kg

- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát


	* Bài 3: VLT/35: Nối
 [image: A picture containing text, cup, bin, kitchen appliance

Description automatically generated]

- GV cho học sinh trả lời nối tiếp
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
   Gv chốt cách đọc viết kí hiệu đơn vị lít
	
- HS nối tiếp trả lời
[image: A picture containing text, cup, bin, kitchen appliance

Description automatically generated]


- HS lắng nghe

	* Bài 4: VLT/36. Số?
Rót hết nước từ mỗi can ra được đầy các cốc nước như hình sau
[image: ]

+ Can B đựng nhiều hơn can A là     


cốc nước
+ Biết can A đựng 1l nước


+ Vậy can B đựng        l nước

- GV gọi 1 hs nêu
- GV nhận xét, chốt kết quả:
	

- HS trả lời
+ Can B đựng nhiều hơn can
4

 A là     cốc nước

+ Biết can A đựng 1l nước
2

+ Vậy can B đựng        l nước



	3.Vận dụng
- Một can nước đổ đầy được 3 chai nước. Biết mỗi chai nước đựng được 1l nước. Hỏi can nước đựng được bao nhiêu lít nước.
- GV cho học sinh suy nghĩ, làm bài ra vở và nêu đáp án
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.Tiết 2 tuần 9
	
- HS nghe
- HS thực hiện

- HS trả lời, nhận xét
+ Can đựng được 3l nước
- HS nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đạo đức
Bài 4: Yêu quý bạn bè ( tiết 2 )
I. Yêu cầu cần đạt:  Sau bài học HS có khả năng
Thực hiện được hành động và lời nói thể hiện sự yêu quý bạn bè.
Sẵn sàng tham gia hoạt động phù hợp với lứa tuổi để giúp đỡ các bạn gặp khó khăn hoặc có hoàn cảnh không may mắn, các bạn vùng sâu, vùng xa hoặc vùng bị thiệt hại vì thiên tai.
Rèn năng lực phát triển bản thân, điều chỉnh hành vi.
Hình thành phẩm chất nhân ái, chăm chỉ.
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
2. Học sinh: SGK.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	                   Hoạt động của giáo viên
	      Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Nêu những việc làm thể hiện sự yêu quý bạn bè
- Nhận xét, tuyên dương HS.
	
- 2 HS nêu

	- YCHS hát bài ” Lớp chúng ta đoàn kết”
GV nhận xét và dẫn dắt vào bài mới:
- GV ghi lên bảng tên bài Yêu quý bạn bè
2.Luyện tập, thực hành.
	
- HS cả lớp hát
- HS nghe và viết vở

	Hoạt động 1: 
- GV tổ chức cho HS quan sát tranh.
- Hãy quan sát 6 bức tranh trong trang 20, 21 (mục Luyện tập), để lựa chọn: em đồng tình với hành động trong bức tranh nào, không đồng tình với hành động trong bức tranh nào? Vì sao?
- GV đưa từng tranh lên để HS chia sẻ với cả lớp ý kiến của em bằng cách giơ thẻ (tán thành – không tán thành)
- GV chiếu 6 bức tranh lên nhận xét, kết luận.
- GV đưa 3 tình huống lên bảng)
pháo tay…)
	

- HS chia sẻ với cả lớp ý kiến
 của em bằng cách giơ thẻ 
( tán thành – không tán thành)







	Hoạt động 2: Xử lý tình huống
YCHS thảo luận nhóm 4
- Em sẽ làm gì trong các tình huống sau?
Tình huống 1: Cô giáo phát động phong trào quyên góp ủng hộ các bạn ở vùng lũ lụt.
Tình huống 2: Một bạn lớp em có hoàn cảnh khó khăn, bố bạn vừa bị ốm nặng.
Tình huống 3: Các bạn lớp em chơi đuổi bắt ở sân nhà. Một bạn bị ngã rất đau..
- YC HS đọc 3 tình huống.
- YCHS các nhóm chia sẻ cách xử lý tình huống của nhóm mình.
- YCHSNX, bổ sung
- GV kết luận, bổ sung.
	

- HS TL  xử lí tình huống 









- Các nhóm TBKQ thảo luận.


- HS nhận xét

	Hoạt động 3: Sắm vai xử lý tình huống
GV nêu nhiệm vụ: Thảo luận nhóm 6 sắm vai để xử lí tình huống:
YC các nhóm sắm vai tình huống 1, 2 lần lượt lên thể hiện
- GV nhận xét, đánh giá:
- GV chốt: Các em đã có những hành động, việc làm tốt đẹp đẻ thể hiện sự yêu quý, giúp đỡ bạn bè. 
	


- Các nhóm lên sắm vai, xử lý tình 1, 2
- Nhận xét

	3.Vận dụng, trải nghiệm
- GV giao nhiệm vụ: Hãy chia sẻ những việc em đã làm và sẽ làm để thể hiện sự yêu quý bạn bè?
- Gọi 2 HS chia sẻ
- GV nhận xét
- GV giao nhiệm vụ về nhà:
Làm việc nhóm: Tìm hiểu về một bạn có hoàn cảnh khó khăn, lập kế hoạch giúp đỡ bạn theo mẫu
- GV chiếu bảng mẫu lên.
- GV chiếu bảng thông điêp
	


- HS chia sẻ 





- HS đọc bảng mẫu
- HS đọc thông điêp

	- Để thể hiện sự yêu quý bạn bè, chúng ta cần làm gì?
-Sau khi dự sinh nhật bạn em sẽ giúp bạn làm gì?
- Về nhà vận dụng những kiến thức đã học vào cuộc sống.
- Chuẩn bị bài 5
	
-Em sẽ giúp bạn vệ sinh nhà cửa như dọn dẹp,quét nhà HSTL	


IV.  Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
Tích hợp Nếp sống thanh lịch văn minh. Bài 4: Sinh nhật bạn. (Hoạt động chia sẻ)                                    
__________________________________________
Tự nhiên và Xã hội
                                An toàn khi ở trường ( tiết 2 ) 
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
- Nhận biết được một số tình huống nguy hiểm, rủi ro có thể xảy ra khi tham gia các hoạt động ở trường.
- Biết cách lựa chọn các hoạt động an toàn và hướng dẫn các bạn vui chơi an toàn khi ở trường.
- Có ý thức phòng tránh rủi ro cho bản thân và những người khác.
- Tuyên truyền để các bạn cùng vui chơi và hoạt động an toàn khi ở trường.
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên:: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
2. Học sinh:: SGK.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Tìm những cánh hoa”.
+ Chuẩn bị chậu hoa về hoạt động vệ sinh sân trường để HS gắn cánh hoa như gợi ý trong SGK.
- Thông qua trò chơi, GV giúp HS nhận biết rõ hơn nhưng hoạt động/ tình huống nên thực hiện và không nên thực hiện để phòng tránh nguy hiểm, rủi ro khi tham gia các hoạt động ở trường.
2.Luyện tập, thực hành.
*Hoạt động 1: Xử lý tình huống
- GV cho HS quan sát hình, nêu tình huống trong hình, sau đó đưa ra cách xử lý của mình.
+ Hai bạn nhỏ đang làm gì?
+ Theo em, việc làm đó đúng hay sai?
+ Em nhắc nhở hai bạn như thế nào?...
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
Hoạt động 2: Viết lời cam kết của em
- GV tổ chức cho HS hoạt động cá nhân:
(Gợi ý và hướng dẫn để HS viết vào vở 3 điều cam kết để đảm bảo an toàn khi tham gia các hoạt động ở trường.)
- Tổ chức cho HS chia sẻ những điều mình đã cam kết và lý do vì sao em lại cam kết điều đó.
(Nếu HS chưa hoàn thành, GV dặn dò HS tiếp tục hoàn thành ở nhà để chia sẻ với các bạn vào giờ học sau đồng thời nhắc các em thực hiện những điều đã cam kết)
- Nhận xét, tuyên dương.
*Tổng kết:
- YC HS đọc ghi nhớ và lời chốt của Mặt Trời.
- YC HS quan sát hình chốt và đưa ra một số câu hỏi gợi ý:
+ Hình mô tả điều gì?
+ Thông điệp thể hiện trong hình chốt là gì?
+ Em muốn thực hiện lời cam kết nào nhất? Vì sao?
- GV nhận xét, tuyên dương.
3.Vận dụng, trải nghiệm
 -Em hãy kể tên nhưng nơi vui chơi an toàn ?
- Khi bị ngã em sẽ làm gì?
- Hôm nay em được biết thêm được điều gì qua bài học?
- Nhận xét giờ học?
- Nhắc HS hoàn thành vào vở lời cam kết của bản thân, thực hiện những lời đã cam kết.
	


- HS chia thành các đội, thực hành chơi: điền các việc nên làm, không nên làm vào mỗi cánh hoa để gắn cho phù hợp.








- HS quan sát, trả lời theo ý hiểu của mình.




- 3-4 HS đại diện nhóm chia sẻ trước lớp.



- HS thảo luận theo cặp, sau đó chia sẻ trước lớp.


- 3-4 HS chia sẻ cam kết.





- HS lắng nghe.

- 2-3 HS đọc.
- HS đọc nối tiếp.


- 2-3 HS chia sẻ.




- HS lắng nghe.

- HS chia sẻ.



- Lắng nghe, thực hiện.


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy (nếu có):
Tích hợp An toàn giao thông:Bài 1:Những nơi vui chơi an toàn ( phần vận dụng)
__________________________________________________________________
Thứ Tư ngày 01 tháng 11 năm 2023
Hoạt động củng cố Toán
Luyện tập: Lít.(Tiết 2 - Tuần 9 )
I. Yêu cầu cần đạt:  Sau bài học HS có khả năng
+ Nhận biết về nặng hơn, nhẹ hơn
+ Thực hiện phép tính cộng, trừ với số đo ki-lô-gam.
+ Đọc, viết tắt kí hiệu lít, thực hiện được phép cộng, phép trừ với đơn vị lít.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở luyện tập toán, bút, thước
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Nhận biết về nặng hơn, nhẹ hơn
+ Thực hiện phép tính cộng, trừ với số đo ki-lô-gam.
   + Đọc, viết tắt kí hiệu lít, thực hiện được phép cộng, phép trừ với đơn vị lít.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2.Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 5 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 5 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài


- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Tính ( VLT/36)
a. 20l + 60l = …      70l – 40l = …
   6l + 8l = …          18l – 9l = …
   23l + 54l = …      69l – 49l = …
- GV gọi 2 HS lên bảng làm bài
- GV gọi HS nhận xét
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt cách thực hiện phép cộng, trừ với đơn vị lít
	
Học sinh lên bảng làm bài
   20l + 60l = 80l  ;   70l – 40l = 30l
   6l + 8l = 14l       ;   18l – 9l = 9l
   23l + 54l = 77l    ;  69l – 49l = 20l
- HS nhận xét
- HS lắng nghe

	* Bài 2: Số? ( VLT/36)
[image: ]
- GV gọi HS nối tiếp trả lời 
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
	- HS nối tiếp trả lời11l

[image: ]


17l
13l


- HS lắng nghe, quan sát

	* Bài 3: VLT/37: Số?
Có 5 can đựng đầy nước mắm như hình sau:
[image: ]

a) Muốn lấy hai can để được 8l nước mắm thì hai can cần lấy là:

can       l và can     l 



b) Muốn lấy ba can để được 14l nước mắm thì ba can cần lấy là:



can       l, can      l và can   l. 

- GV gọi 2 HS nêu đáp án.
- GV nhận xét, khen, chốt đáp án
	

- 2 HS nêu đáp án
a) Muốn lấy hai can để được 8l nước mắm thì hai can cần lấy là:
5
3

can       l và can     l 

b) Muốn lấy ba can để được 14l nước mắm thì ba can cần lấy là:
3
10

can       l, can      l và
1

 can   l. 


	* Bài 4: VLT/37
Có một cân hai đĩa, một quả cân 2kg và một bao gạo 5kg. Làm thế nào để lấy ra đúng 1kg gạo?
- GV cho học sinh nêu toán tắt đề , tìm hiểu cách làm 
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 thực hiện phiếu nhóm, vở
- GV gọi đại diện 2 nhóm nêu cách làm
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức 
  Gv chốt cách thực hành cân
	

Hs nêu cách làm
+ Ta đặt quả cân 2kg vào 1 đĩa cân, đĩa còn lại ta đong gạo vào đến khi cân cần bằng ta thu được 2kg gạo. Thực hiện như vậy 2 lần ta lấy ra được 4kg thì số gạo còn lại là 1kg.

	3.Vận dụng
Có một cân hai đĩa, một quả cân 2kg và một bao gạo 7kg. Làm thế nào để lấy ra đúng 5kg gạo?
- GV cho học sinh suy nghĩ
- GV cho HS nêu cách làm và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.tiết 3 tuần 9
	
- HS nêu cách làm
+ Ta cân 2 lần với quả cân 2kg sẽ thu được 4kg gạo
+ Cân lần thứ 3 thu được tiếp 2kg gạo thì số gạo còn lại trong bao là 1kg.
+ Lấy 4kg gạo cân được 2 lần đầu cộng với 1kg gạo còn trong bao ta thu được 5kg gạo
- HS nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
______________________________________________
Tiếng anh ( Liên Kết )
Lesson 1: New content ( tiết 1)
______________________________________________
Hoạt động trải nghiệm
Sinh hoạt theo chủ đề - Có bạn thật vui
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
- Nhận biết được những việc làm thể hiện tình bạn.
- Biết nói những lời phù hợp khi giao tiếp với bạn, lắng nghe và cổ vũ khi bạn nói.
- Giúp HS biết ứng xử hợp lí với bạn trong nhiều tình huống khác nhau.
- HS tập trung lắng nghe và biết cách bày tỏ sự cổ vũ, ủng hộ để bạn nói.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài. Bộ tranh / thẻ rời dùng trong nội dung giáo dục về tình bạn. Tờ bìa hình bông hoa bằng nửa tờ A4 đủ cho mỗi HS một tờ.
- HS: Sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- GV cho HS Chơi trò Đứng theo hiệu lệnh
- GV tập trung HS ở một khoảng sân. HS đứng thành từng cặp đôi. GV giải thích luật chơi và hướng dẫn HS cùng chơi.
+ Luật chơi: Các nhóm cùng lắng nghe tiếng hô của GV hoặc người quản trò. GV hô số chân như thế nào thì các nhóm (2 người ) phải co chân lên, sao cho tổng số chân của cả nhóm bằng với con số trong hiệu lệnh. 
- GV dẫn dắt, vào bài.
2. Khám phá chủ đề:
*Hoạt động : Sắm vai xử lí tình huống.
- YCHS thảo luận nhóm 4, sắm vai, xử lí các tình huống:
+ Bút bạn hỏng, em ngồi cạnh biết được, em sẽ nói gì?
+ Bút em hỏng, bạn cho mượn, em phải nói gì?
+ Thấy bạn mệt, em ngồi cạnh bạn, em sẽ nói gì, làm gì?
+ Em và bạn có chuyện hiểu nhầm nhau, em sẽ nặng lời với bạn hay im lặng? Em có cách ứng xử nào khác không?
- GV quan sát , hổ trợ
- GV  đặt câu hỏi để HS chia sẻ về cảm xúc của mình:
+ Em đã từng gặp tình huống thật như vậy chưa? 
+ Sau khi giúp bạn, bạn cảm ơn em, em cảm thấy thế nào? 
- GV kết luận: Bạn bè cần quan tâm, chia sẻ với nhau, sẵn sàng hỗ trợ nhau và biết xin lỗi, cảm ơn nhau. Thẻ chữ: QUAN TÂM, CHIA SẺ.
3. Mở rộng và tổng kết chủ đề:
- GV cho HS ngồi thành vòng tròn theo nhóm 5. Mỗi nhóm sẽ lắng nghe câu chuyện của một bạn kể.
-  GV cùng HS thảo luận để mỗi nhóm tìm ra ai là người biết “lắng nghe tích cực”.
+ Ai biết nghe không ngắt lời?
+ Ai biết nhìn bạn chăm chú?
+ Ai biết gật đầu cổ vũ, động viên bạn?
+ Ai biết đặt câu hỏi cho bạn khi bạn kể xong?
+ Ai biết chia sẻ với bạn, góp ý hay đồng tình với bạn?
-GV kết luận : Để bạn hiểu mình và mình hiểu bạn, em hãy trở thành người biết “lắng nghe tích cực”. 
-GV mời học sinh cùng thử làm hành động cổ vũ, động viên bạn – “Uhm!”, “Hay tuyệt!”. “À!”…
4. Cam kết, hành động:
- Hôm nay em học bài gì?
- GV phát cho mỗi HS một tờ bìa bông hoa và yêu cầu HS ghi tên người bạn thân nhất của mình lên bông hoa.
- Về nhà em hãy tìm gặp bạn thân của mình để trò chuyện, chia sẻ. 
	
- HS lắng nghe và tham gia chơi.















- HS thảo luận nhóm 4.
















- 2-3 HS trả lời.

- 2-3 HS trả lời.

- HS lắng nghe.






- HS thực hiện


- HS trả lời.











- HS lắng nghe.


- HS thực hiện.




- HS thực hiện


IV: Điều chỉnh sau bài dạy ( nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
__________________________________________________________________
Thứ Năm ngày 02 tháng 11 năm 2023
Hoạt động củng cố Tiếng việt 
LTV: Ôn tập giữa học kì 1(T2-Tuần 9)
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học giúp học sinh có khả năng
+ Nhận biết từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động, từ chỉ đặc điểm
+ Cách sử dụng các dấu câu đã học
+ Nhận biết câu giới thiệu, câu nêu hoạt động, câu nêu đặc điểm.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Vở Luyện tập Tiếng Việt.
2. Học sinh: Vở Luyện tập Tiếng Việt.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng luyện từ và câu: + Nhận biết từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động, từ chỉ đặc điểm
+ Cách sử dụng các dấu câu đã học
+ Nhận biết câu giới thiệu, câu nêu hoạt động, câu nêu đặc điểm.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2.Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện tập
- GV củng cố về từ chỉ người, từ chỉ sự vật, từ chỉ đặc điểm và đặt câu với các từ đó
+ Gọi 2 HS nêu lại
+ HD HS nhận xét
+ GV hướng dẫn HS viết bài vào vở 
	
- HS nghe. 
- HS nối tiếp nêu lại nội dung đã học. 
- Học sinh làm việc cá nhân: lấy ví dụ
-HS viết bài vào vở luyện tập Tiếng Việt

	Hoạt động 2: HDHS làm bài tập
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS chưa đạt chuẩn làm bài tập 1,2/4,5 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 1,2,3,4,/ 4,5 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 7 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài





	Hoạt động 3: Chữa bài
- Gv Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp. 
* Bài 1/35: Xếp các từ ngữ sau vào nhóm thích hợp
Chuồng gà, chạy, sân, nhìn, to lớn, nhảy nhót, bộ lông, tuyệt đẹp, hay, quan sát, nhiều, ít ỏi

	Từ ngữ chỉ sự vật
	Từ ngữ chỉ hoạt động
	Từ ngữ chỉ đặc điểm

	……..
	………..
	………..



- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS đọc kết quả.
- GV nhận xét, chốt kết quả.
- HS đọc lại bài viết 
 Cho HS nhắc lại đặc điểm của :từ chỉ vật, từ chỉ người, từ chỉ đăọc điểm
	
-1 Hs lên chia sẻ.


-Hs trình bày:

	Từ ngữ chỉ sự vật
	Từ ngữ chỉ hoạt động
	Từ ngữ chỉ đặc điểm

	Chuồng gà, sân, bộ lông
	Chạy, nhìn, nhảy nhót, quan sát
	To lớn, tuyệt đẹp, hay, nhiều, ít ỏi






- HS chữa bài vào vở.

	* Bài 2/35: Điền dấu câu thích hợp vào ô trống
   Cô bò Ma – ri – a đang ung dung 

gặm cỏ, bỗng nghe thấy 


tiếng lách tách rất lạ     Cô nhìn 

một quả trứng đã nở     Một 

chú gà con vàng óng chui ra và cất 

tiếng kêu: “ Chiếp!... Chiếp!...”      


Cô bò nhìn gà con trìu mến: “ Nó 

mới bé nhỏ     đáng yêu làm sao    
Nhưng mẹ của gà con đâu, sao nó chỉ có một mình thế này chứ         ”

 
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
 GV nhắc lại cách sử dụng dấu câu đã học
	
- Hs nêu yêu cầu
- HS chia sẻ trước lớp
Cô bò Ma – ri – a đang ung dung 

gặm cỏ, bỗng nghe thấy 
.

tiếng lách tách rất lạ     Cô nhìn 
.

một quả trứng đã nở     Một 

chú gà con vàng óng chui ra và cất 
tiếng kêu: “ Chiếp!... Chiếp!...”      .


Cô bò nhìn gà con trìu mến: “ Nó 
,

mới bé nhỏ     đáng yêu làm sao    
Nhưng mẹ của gà con đâu, sao nó chỉ có một mình thế này chứ         ”.

- lớp nhận xét

	Bài 3/35: Nối câu ở cột A với kiểu câu tương ứng ở cột B.
[image: Text, chat or text message

Description automatically generated]
- Gọi 2 HS chia sẻ trước lớp
- GV nhận xét, khen ngợi, chốt đáp án
 GV nhắc lại cách nhận biết câu giới thiệu, câu nêu hoạt động, câu nêu đặc điểm
	- 2 HS chia sẻ
[image: Text, chat or text message
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- HS lắng nghe, sửa bài sai

	Bài 4/35 Ghép các từ ngữ sau thành 2 câu: một câu nêu hoạt động, một câu đặc điểm

[image: A picture containing map

Description automatically generated]

a) Câu nêu hoạt động
b) Câu nêu đặc điểm
	Học sinh nối tiếp nêu và viết vở, đổi vở nhận xét bạn 
a) Câu nêu hoạt động: bé Na đang tập viết
b) Câu nêu đặc điểm: đôi mắt mở to đen láy

	3.Vận dụng
- Nêu cách nhận biết câu giới thiệu, câu nêu hoạt động, câu nêu đặc điểm. Lấy ví dụ
- Gọi HS NX
- GV Chốt 
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	
- HS nêu

- HS chia sẻ.




IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
_____________________________________________
Hoạt động củng cố Toán
Luyện Toán:Ôn tập ki-lô-gam,lít 
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
- HS làm quen phép tính cộng, phép tính trừ với số đo ki – lô – gam. 
- Vận dụng vào giải toán liên quan đến các phép tính cộng, trừ với số đo ki – lô – gam.
- HS làm quen với phép tính cộng, trừ với số đo dung tích lít (l).
- Vận dụng giải bài tập, bài toán thực tế lien quan các phép tính đó.
- Phát triển năng lực tính toán, kĩ năng so sánh số.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Bài giảng điện tử chiếu nội dung bài
2. Học sinh: sách hoạt động củng cố.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
- Trò chơi : Rùa và thỏ
- Gv nêu luật chơi, phổ biến cách chơi, chọn học sinh tham gia chơi.
- Gọi học sinh khác nhận xét
- Gv chốt đáp án đúng
- Dẫn chuyển vào bài mới
	

- HS lắng nghe và tham gia trò chơi

- HS khác nhận xét, bổ sung.
· Lắng nghe


	2. Thực hành, luyện tập 
Bài 1 :Tính
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV HDHS thực hiện lần lượt các YC:
a) 23 kg + 9 kg =            
71kg + 9 kg =
24 kg + 14 kg =
b) 73 kg – 4 3 kg =
81 kg – 7 kg =
45 kg – 9kg =
- GV nêu: 
+ Muốn thực hiện các phép tính ta làm thế nào?
+ Khi tính ta cần lưu ý điều gì?
- Nhận xét, tuyên dương HS.
	

- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS thực hiện lần lượt các YC.


- Tính nhẩm 
a) 23 kg + 9 kg = 32kg       
71kg + 9 kg = 80kg
24 kg + 14 kg =38kg
b) 73 kg – 4 3 kg =30kg
81 kg – 7 kg =74 kg
45 kg – 9kg =36kg

- Đơn vị đo ở kết quả.

	Bài 2 :Tính
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- yêu cầu HS làm bài theo mẫu.


- Nhận xét, tuyên dương HS.
- Khi làm bài này ta lưu ý điều gì?
	
a) 7l + 3l = 10l
    27l + 7l = 34l
    36l + 9l = 45l	
b) 54l - 3l = 51l
    21l - 3l = 18l
  14l - 5l = 9l 
- Lưu ý đơn vị đo.

	Bài 3 : Trong can có 26l nước. Mẹ đã rót 7l nước vào các chai.Hỏi trong can còn lại bao nhiêu lít nước?
- Gọi HS đọc YC bài.
- GV nêu bài toán.
+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?

- HS giải bài vào vở.
- Nhận xét, tuyên dương.


	



- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 nêu.
- Trong can có 26l nước. Mẹ đã rót 7l nước vào các chai.
- Hỏi trong can còn lại bao nhiêu lít nước?
- HS làm bài vào vở.
Bài giải
Trong can còn lại số lít nước là:
26 – 7 = 19 (l)
               Đáp số: 19l nước.


	Bài 4 : Con tê giác cân nặng 45 kg,con voi nặng hơn con tê giác 9 kg.Hỏi con voi cân nặng bao nhiêu ki – lô – gam?
- Gọi HS đọc YC bài.
- GV nêu bài toán.
+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?

- HS giải bài vào vở.
- Nhận xét, tuyên dương.

	


- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 nêu.
- Con tê giác cân nặng 45 kg,con voi nặng hơn con tê giác 9 kg.
- Hỏi con voi cân nặng bao nhiêu ki - lô - gam?
- HS làm bài vào vở.
Bài giải
Con voi cân nặng số ki - lô – gam là:
45 + 9 = 54 (kg)
               Đáp số: 54kg.

	3. Vận dụng- trải nghiệm
- GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học. .
- Dặn dò HS ghi nhớ và vận dụng làm bài tập .
	
-HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy (nếu có):
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

_______________________________________________
Giáo dục thể chất
Động tác vươn thở, động tác tay (Tiết 2)
___________________________________________________________________
Thứ Sáu ngày 03 tháng 11 năm 2023
Hoạt động củng cố Tiếng việt 
Luyện Tiếng Việt: Ôn tập giữa học kì 1 (T3- Tuần 9)
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
+Vận dụng viết được câu giới thiệu về mình trong đó có một câu nói về ước mơ.
+ Củng cố kĩ năng phân biệt ng/ngh; r,d/gi khi viết chính tả.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Vở Luyện tập Tiếng Việt.
2. Học sinh: Vở Luyện tập Tiếng Việt.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+Vận dụng viết được câu giới thiệu về mình trong đó có một câu nói về ước mơ.
+ Củng cố kĩ năng phân biệt ng/ngh; r,d/gi khi viết chính tả.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2.Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện tập
- GV củng cố về phân biệt chính tả ng/ngh; r,d/gi, viết đoạn đối thoại giới thiệu bản thân
+ Gọi 2 HS nêu lại
+ HD HS nhận xét
+ GV hướng dẫn HS viết bài vào vở 
	

- HS nghe. 

- HS nối tiếp nêu lại nội dung đã học. 
- Học sinh làm việc cá nhân: lấy ví dụ
-HS viết bài vào vở luyện tập Tiếng Việt

	Hoạt động 2: HDHS làm bài tập
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS chưa đạt chuẩn làm bài tập 1,2/36Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 1,2, 3/ 36 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 7 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau
	

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài





	Hoạt động 3: Chữa bài
* Bài 1/36: Viết tên đồ vật, con vật hoặc cây cối dưới mỗi tranh
[image: ]
- GV gọi hs nối tiếp trả lời. 
- GV nhận xét, chốt kết quả.



	
-HS nối tiếp trả lời.Quả xu xu 
Cái cây
Con trâu
Cái chăn
Cái kìm

[image: ]
Con ốc sên
Cái ghế
Con công


	* Bài 2/36: Điền vào chỗ trống
- Gv Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp. 
a) ng hoặc ngh: … ả … iêng ; …ẫm …ĩ
b) r,d hoặc gi: …ữ…ội ; …ảng…ải
…ộn…àng 
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS đọc kết quả.

- GV nhận xét, chốt kết quả.
- HS đọc lại bài viết 

 GV nêu nội quy tắc viết phân  biệt ng/ngh; r,d/gi
	Đọc bài viết vở
-Hs nối tiếp trình bày kết quả:
a) ngả nghiêng; ngẫm nghĩ
b) dữ dội; giảng giải; rộn ràng
- HS đọc lại bài vừa hoàn thành


	Bài 3/36: Viết 3-4 câu tả một đồ chơi hoặc một đồ dùng gia đình
- Gv gọi HS đọc yêu cầu
- Gv giải thích yêu cầu
- Yêu cầu HS viết vào vở
- Gọi 2 HS chia se trước lớp
 GV khen động viên các bạn đã biết cách tả một đồ chơi hoặc đồ dùng trong gia đình
	- HS đọc yêu cầu
- HS lắng nghe
- HS chia sẻ trước lớp
+ Chiếc chăn của em hình chữ nhật. Nó có màu hồng phẫn dễ thương, khi sờ vào cảm giác rất mềm mại. Mỗi khi mùa vào mùa đông, nhờ có chiếc chăn nên em có được những giấc ngủ thật ngon và ấm áp.


	3.Vận dụng
- Hãy viết 3- 4 câu tả một đồ vật có trong lớp
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.Ôn tập tuần 10
	

- HS thực hiện vào vở
- HS chia sẻ trước lớp

- HS chia sẻ.



IV: Điều chỉnh sau bài dạy ( nếu có)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_____________________________________________
Hoạt động củng cố Toán 
LT: Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị ki –lô-gam, lít. ( Tiết 3 – Tuần 9 )
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
- Giúp HS thực hiện được bài toán kèm theo đơn vị ki – lô – gam.
- Giúp HS thực hiện được bài toán kèm theo đơn vị lít.
-Vận dụng thực hành cân nặng, đong, đo lượng nước vào một số bài toán trong thực tế.
- Phát triển năng lực tính toán, kĩ năng so sánh số.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. Đồ dùng dạy học:
- Vở Luyện tập Tiếng Việt; Luyện tập Toán
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Nhận biết về nặng hơn, nhẹ hơn
+ Thực hiện phép tính cộng, trừ với số đo ki-lô-gam.
   + Đọc, viết tắt kí hiệu lít, thực hiện được phép cộng, phép trừ với đơn vị lít.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2.Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 6 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 6 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Số? ( VLT/37)
[image: ]
- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt cách đọc cân nặng trên cân
	


- HS nối tiếp trả lời
- Học sinh nhận xét chữa bài



[image: ]4
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	* Bài 2: (VLT/38)
Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp
[image: ]
Trong hình vẽ trên là ba bạn An, Bình, Hải và số cân nặng của các bạn ấy. Biết Hải nhẹ hơn Bình. Vậy:
- An cân nặng là …
- Bạn nặng nhất trong ba bạn trên là …
- GV yêu cầu thảo luận nhóm đôi
- GV gọi đại diện 2 nhóm nêu kết quả
- Gọi học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
	

- 2 HS trả lời
+ An cân nặng là 28kg
+ Bạn nặng nhất trong ba bạn trên là Bình
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát


	* Bài 3: VLT/38 : 
Có một can 2l và một can 5l. Làm thế nào để lấy được đúng 1l nước từ thùng nước?
- GV cho học sinh nêu toán tắt đề , tìm hiểu cách làm 
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 thực hiện phiếu nhóm, vở
- GV gọi đại diện 2 nhóm nêu cách làm
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
  Gv chốt cách lập số có 2 chữ số từ 3 chữ số cho trước thực hành đong chất lỏng.
	
- 2 HS  nêu cách làm
+ Ta đổ nước từ can 5l sang can 2l, ta lấy ra được 2l nước. Ta thực hiện như vậy 2 lần sẽ lấy ra được 4l nước. Khi đó trong thùng còn lại 1kg.
- HS nhận xét
- HS lắng nghe

	* Bài 4:VLT/38 
Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp
[image: A picture containing text
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- GV gọi 1 hs nêu
- Gọi 2 HS trả lời
- GV nhận xét, chốt kết quả:
	

- Hs đọc đề 
- HS trả lời

a)Thùng đựng nhiều nước nhất là thùng B, lượng nước chứa trong thùng là 39l
b) Thùng đựng ít nước nhất là thùng A, lượng nước chứa trong thùng là 25l


	3.Vận dụng
- Cho 3 số cân nặng 25kg, 28kg và 30kg. Ba bạn Hoa, Hạ, Hiền. Biết Hoa nặng hơn Hạ nhưng nhẹ hơn Hiền.
+ Số cân của mỗi bạn là bao nhiêu?
+ Bạn nào nặng nhất, bạn nào nhẹ nhất?
- GV cho học sinh quan sát, tìm ra bạn viết đúng suy nghĩ, nêu đáp án
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.tuần 2 tiết 1
	
- HS nêu đáp án
+ Hoa nặng 28kg, Hạ 25kg, Hiền 30kg.
+ Hiền nặng nhất, Hạ nhẹ nhất
- HS lắng nghe


IV: Điều chỉnh sau bài dạy ( nếu có)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
__________________________________________
 Hoạt động trải nghiệm
Sinh hoạt lớp - Có bạn thật là vui. 
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
     * Sơ kết tuần:
[bookmark: _Hlk52128524] - HS nhớ lại những việc mình đã thực hiện được trong tuần. GV hướng dẫn HS những việc cần thực hiện trong tuần tiếp theo. 
- Rèn cho HS thói quen thực hiện nền nếp theo quy định.
- Giáo dục HS yêu trường, yêu lớp.
      * Hoạt động trải nghiệm: 
- Chia sẻ phản hồi về những trải nghiệm sau giờ học; tiếp tục thể hiện là một người bạn tốt.
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: SGK Hoạt động trải nghiệm.
2. Học sinh: SGK Hoạt động trải nghiệm.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Tổng kết tuần. 
a. Sơ kết tuần 9:
- Từng tổ báo cáo.
- Lớp trưởng tập hợp ý kiến tình hình hoạt động của tổ, lớp trong tuần 9.
- GV nhận xét chung các hoạt động trong tuần.
* Ưu điểm: 
* Tồn tại
b. Phương hướng tuần 10:
- Tiếp tục ổn định, duy trì nền nếp quy định.
- Tiếp tục thực hiện tốt các nội quy của nhà trường đề ra.
- Tích cực học tập để nâng cao chất lượng. 
- Tiếp tục duy trì các hoạt động: thể dục, vệ sinh trường, lớp xanh, sạch, đẹp và cả ý thức nói lời hay, làm việc tốt ....
2. Hoạt động trải nghiệm.
a. Chia sẻ cảm xúc sau trải nghiệm lần trước.
- GV mời các HS chia sẻ theo cặp đôi về người bạn của mình theo mẫu:
+ Bạn thân nhất của mình là …
+ Mỗi lần gặp nhau, bạn ấy và mình hay … (làm gì?)
+ Điều mình thích nhất ở bạn ấy là …  
b. Hoạt động nhóm: 
- HDHS Làm ống nghe để chơi trò Nói bạn nghe, nghe bạn nói.
- Khen ngợi, đánh giá.
3. Cam kết hành động.-GV gợi ý HS bày tỏ tình cảm với bạn bằng cách tự tay viết, vẽ hoặc làm một món đồ bí mật tặng bạn, gây bất ngờ thú vị cho bạn
	

- Lần lượt từng tổ trưởng, lớp trưởng báo cáo tình hình tổ, lớp.














- HS nghe để thực hiện kế hoạch tuần 10



	



 
· HS chia sẻ.


-HS quan sát và thực hiện

· HS thực hiện.


IV: Điều chỉnh sau bài dạy ( nếu có)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 __________________________________________________________________









	
______________________________________________________________________________
Gv: Đỗ Thị Hà Anh                                                                               Trường Tiểu học Đại Thành
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